
DANH SÁCH CHUYÊN GIA TU VÁN, ĐÀO TẠO CÙA ÙY BAN TIẾU CHUẨN DO LƯỜNG CHÁT LƯỢNG ỌUÓC GIA 
ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐẺ THỤC HIỆN TU VÁN,’ĐÀO TẠO TIÊU CHU.ÁN TCVN ISO 18091:2020 TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

(Cập nhật ngày 26/8/2024)

STT Ảnh Họ và tên Chức vụ, đon vị công tác Mă số chuyên gia Ngày phê 
duyệt

1. •
. í '  :

Bà Nguyền Thị Mai Hương
Trương ban, Ban Quan lý chất 
lượng và Đánh giá sự phù hợp 
(trước đáy ỉ à  Vụ trirởng, Vụ 
D ành g iá  h ợ p  chuẩn  và hợp  quỳ)

STAM EQ_ISO 18091_001 06/9/2023

2.
g

l ấ

Ông Trần Ọuốc Dùng Giám đốc. Trung tâm Chứng nhận 
Phù hợp (ỌUACERT)

STAM EQ_ISO 18091_002 069/2023

3.

?

Ỏng Lê Minh Tắm Giám đốc, Trung tâm Đảo tạo 
Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng

STAM EQ_ISO 18091_003 069/2023

4.

i

Ồ ng Nghiêm Thanh Hai

Phó Trương ban, Ban Quan lý 
chất lượng vả Đánh giả sự phù 
hợp (trước đ á y  ỉà P hó  Vụ 
trưởng, Vụ D ành g iá  Ịựxp chuẩn  
và hợp  quy)

STAM EQ_ISO 18091_004 06/9/2023
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ST T Á nh Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Mă số chuyên gia Ngày phê 
duyệt

5.
QI .

Ông Đặng Thanh Tùng Phó Giảm đốc, Trung tàm Đảo tạo 
Nghiệp vụ Tiêu chuản Đo lường 
Chầt lượng

STAM EQ_ISO 18091_005 069/2023

6. ả Bà Màn Thùy Giang Trương phòng, Phòng Chứng 
nhận, Viện Tiêu chuân Chất 
lượng Việt Nam

STAM EQ_ISO 18091_006 069/2023

7.

Ỏng Ngô Văn Long Phó phòng phụ trách, Phòng 
Nghiệp vụ Tiêu chuân chât lượng, 
Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu 
chuân Đo lường Chât lượng

STAM EQ_ISO 18091.007 069/2023

8.
PỊ
ẵ

Ỏng Đặng Đức Son Chuyên gia tư vấn, đảo tạo, Phòng 
Nghiệp vụ Tiêu chuân chât lượng, 
Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu 
chuân Đo lường Chât lượng

STAM EQ_ISO 18091.008 06/9/2023

9.

Ỏng Đào Ọuoc Toàn Chuyên gia tư vấn, đảo tạọ, Phòng 
Nghiệp vụ Tiêu chuân chât lượng, 
Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu 
chuân Đo lường Chât lượng

ST A M E Q .ISO  18091.009 06/9/2023
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ST T
Ảnh Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Mă số chuyên gia Ngày phê 

duyệt

10. P1O ng Nguyền Mạnh Tuân Chuyển công tác từ ngày 
01/9/2024 (trước đ à y  là chuyên  
g ia  đánh  giả , P hòng  C hứng  
nhận, Viện Tiêu chuẩn  C hat 
lượng Việt S a m )

STAM EQ_ISO 18091_010 069/2023

11.
k

Bà Hoàng Thị Thanh 
T uyển

Chuyền gia tư vấn, đào tạo, 
Phòng Nghiệp vụ 1, Trung tâm 
Kỳ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng 2

STAM EQ_ISO 18 0 9 I_ 0 1 1 17/8/2024

12. n Bà Dương Thị Bích Trang Chuyền gia tư vấn, đào tạo, 
Phòng Nghiệp vụ 2, Trung tâm 
Kỳ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng 2

STAM EQ_ISO 18091_012 17/8/2024

13.

1

Ỏ ng Lê Thức Trương Chi nhánh Miền Trung, 
Trung tâm Hồ trợ doanh nghiệp 
vừa và nho 2 (SM EDEC 2)

STAM EQ_ISO 18091_013 24/8/2024

14.

1
0

1

Ồ ng Lê M inh Dưng Chuycn gia tư vấn, đào tạo, 
Phòng Tư vấn - Dào tạo, Trung 
tâm Hồ trợ doanh nghiệp vừa và 
nho 2 (SM EDEC 2)

STAM EQ_lSO 18091_014 24/8/2024
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S T T Ành Ho và tên Chirc vu, don vj eông téc M3 so chuyên gia Ngày plié 
duyçt

15.
0

1 T  *

1

Ô ng Nguyen The Nam Chuyen gia tu van, dào tao, 
Phong Tu vân - Dào tao, Trung 
tàm Ho tro doanh nghiçp vira và 
nho 2 (S ME DEC 2)

STAM EQ_ISO 18091_015 24/8/2024

Ghi chu: Dan h sâch này sê âirçrc C'y ban 71 éu chuân Do luàng Chat luçng Quôcgia câp nhât thucmg xuyên khi cà su  thay âôi.


